Mẫu số 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 215/2012/TT-BTC ngày 10/12/2012 của Bộ Tài chính)

	CƠ QUAN ĐỊNH GIÁ
TÀI SẢN (*)
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN (**)

Căn cứ vào Quyết định tạm giữ (hoặc Quyết định xử lý) số:...., ngày....., của.....

Căn cứ Bảng giá...... do....... ban hành;

Căn cứ giá bán các sản phẩm mới cùng loại trên thị trường địa phương tại thời điểm khảo sát giá;

Căn cứ vào Biên bản xác định tỷ lệ chất lượng còn lại ngày......... hoặc Giấy chứng nhận giám định chất lượng số:........ , ngày............. của.................................

Hôm nay, ngày........ tháng........... năm.......... , tại............. , cơ quan định giá tài sản với các thành phần gồm:

1. Ông, bà:................................................... , chức vụ.........................................

Cơ quan:...............................................................................................................

2. Ông, bà:................................................... , chức vụ.........................................

Cơ quan:...............................................................................................................

3. Ông, bà:................................................... , chức vụ.........................................

Cơ quan:...............................................................................................................

4. Ông, bà:................................................... , chức vụ.........................................

Cơ quan:...............................................................................................................

Đã họp và thống nhất xác định mức giá của lô hàng theo Quyết định tạm giữ (hoặc Quyết định xử lý) số:.............. là:.................... đồng, 
Bằng chữ:.............................................................................................................

(Kèm theo biên bản này có Bảng kê chi tiết giá trị của từng loại tài sản)

Biên bản được lập thành.... bản, được các thành viên cùng nhất trí thông qua./.
	Đại diện

.................

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện

.................

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đại diện

.................

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện

.................

(Ký, ghi rõ họ tên)


(*): Cơ quan định giá tài sản là: Cơ quan ra quyết định tạm giữ tài sản hoặc Hội đồng định giá tài sản

(**): Mẫu biên bản này áp dụng cho việc định giá tài sản tạm giữ, định giá tài sản để chuyển giao (trong trường hợp khi tạm giữ chưa định giá) và định giá khởi điểm để bán đấu giá.
	CƠ QUAN ĐỊNH GIÁ
TÀI SẢN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


BẢNG KÊ CHI TIẾT GIÁ TRỊ TÀI SẢN

(Kèm theo Biên bản định giá ngày..... tháng..... năm....)

	STT
	Tên tài sản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tỷ lệ % chất lượng còn lại
	Đơn giá

(đồng)
	Tổng giá trị (đồng)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


	Đại diện

.................

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện

.................

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đại diện

.................

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện

.................

(Ký, ghi rõ họ tên)



Mẫu số 2a

(Ban hành kèm theo Thông tư số 215/2012/TT-BTC ngày 10/12/2012 của Bộ Tài chính)

ĐƠN VỊ BÁO CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
KẾT QUẢ XỬ LÝ TÀI SẢN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC

DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM........

	STT
	Cơ quan quyết định tịch thu/ Nhóm tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước
	Đơn vị tính
	Số tài sản có Quyết định tạm giữ
	Số tài sản có Quyết định tịch thu
	Số tài sản đã xử lý
	Số tài sản còn lại chưa xử lý

	STT
	Cơ quan

quyết định

tịch thu/

Nhóm tài sản

tịch thu sung

quỹ nhà nước
	Đơn

vị

tính
	Số tài sản có Quyết

định tạm giữ
	Số tài sản có Quyết

định tịch thu
	Số tài sản đã xử lý
	Tại tổ chức bán đấu giá
	Tại kho của đơn vị tịch thu

	STT
	Cơ quan

quyết định

tịch thu/

Nhóm tài sản

tịch thu sung

quỹ nhà nước
	Đơn

vị

tính
	Số lượng
	Đơn giá

(đồng)
	Thành tiền

(đồng)
	Số lượng
	Đơn giá

(đồng)
	Thành tiền

(đồng)
	Số lượng
	Đơn giá

(đồng)
	Thành tiền

(đồng)
	Số lượng
	Đơn giá

(đồng)
	Thành tiền

(đồng)
	Số lượng
	Đơn giá

(đồng)
	Thành tiền

(đồng)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	A


I

1

2

II

1
B

C
	TỔNG CỘNG

Cấp Trung ương

Đơn vị A

Mặt hàng X

Mặt hàng Y

.....

Đơn vị B

Mặt hàng Z
.....

Cấp tỉnh

.....

Cấp huyện

.....


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày.... tháng..... năm......

Thủ trưởng đơn vị báo cáo

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 2b

(Ban hành kèm theo Thông tư số 215/2012/TT-BTC ngày 10/12/2012 của Bộ Tài chính)

ĐƠN VỊ BÁO CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
KẾT QUẢ XỬ LÝ TÀI SẢN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM....

	STT
	Cơ quan quyết định tịch thu và nhóm tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước
	Đơn vị tính
	Kết quả xử lý tài sản đã có quyết định tịch thu
	Kết quả bán đấu giá

	
	
	
	Chuyển giao cho cơ quan chuyên ngành
	Chuyển giao để quản lý, sử dụng
	Chuyển giao cho KBNN
	Chuyển giao để bán đấu giá
	Tiêu hủy
	Khác
	Đã bán
	Thanh lý
	Chưa bán

	
	
	
	Số lượng
	Giá trị

(đồng)
	dfdgd
	Giá trị  

(đồng)
	Số lượng
	Giá trị

(đồng)
	Số lượng
	Giá trị

(đồng)
	Số lượng
	Giá trị

(đồng)
	Số lượng
	Giá trị

(đồng)
	Số lượng
	Giá trị

(đồng)
	Số lượng
	Giá trị

(đồng)
	Số lượng
	Giá trị

(đồng)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	A


I

II

III
B
C
	TỔNG CỘNG

Cấp Trung ương

Đơn vị A

Đơn vị B

Đơn vị C

...........
Cấp tỉnh
Cấp huyện

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày.... tháng..... năm......

Thủ trưởng đơn vị báo cáo

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số 215/2012/TT-BTC ngày 10/12/2012 của Bộ Tài chính)

ĐƠN VỊ BÁO CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
BÁO CÁO SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ XỬ LÝ TÀI SẢN

TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM ….

Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Cơ quan quyết định tịch thu và nhóm tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước
	Số tiền thu được từ xử lý tài sản tịch thu

	STT
	Cơ quan quyết định tịch

thu và nhóm tài sản tịch

thu sung quỹ nhà nước
	Tổng số tiền thu nộp vào tài khoản tạm giữ
	Chi phí cho tổ

chức bán đấu giá
	Chi phí khác cho quá trình xử lý
	Số tiền nộp vào NSNN

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	

	A

I

II

III

B
C
	Cấp Trung ương

Đơn vị A

Đơn vị B

Đơn vị C

.......

Cấp tỉnh
Cấp huyện
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày.... tháng..... năm......

Thủ trưởng đơn vị báo cáo

(Ký tên, đóng dấu)





















































